
Đề thi học kỳ 1 tiếng anh lớp 1 – Số 1 

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts) 

 
II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5pts) 

 

 
III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5pts) 



 
 IV. Tô màu theo đúng quy định (2.5pts) 

 
 



Đề thi học kỳ 1 tiếng anh lớp 1 –Số 2 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 1 

Câu 1: Em hãy nối các từ với các tranh sau cho đúng: (4đ) 

 Duck: con vịt 

 Hen: con gà mái 

 Apple: quả táo 

 Cat: con mèo 

 Pen: cái bút 

 Book: quyển sách 

 Dog: con chó 

 Ball: quả bóng 

Câu 2: Hãy điến chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau:(3đ) 

 Cake (bánh ngọt) 

 Fish (con cá) 

 Book (quyển sách) 

 Apple (quả táo) 

 Dog (con chó) 

 Hen (con gà mái) 



Câu 3: Em hãy viết hai dòng các từ sau (3đ) 
 


